
 

Họ và tên:.................................................................................................................... 

Lớp: Hai/..... 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIỆC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở NHÀ 
(Theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

TUẦN 2  

Môn Bài  Đánh giá của PH Sao 

chăm 

ngoan 

PH ký 

tên HS đã 

hoàn 

thành 

HS chưa 

hoàn 

thành 

Tiếng Việt Đọc Ngày hôm qua đâu rồi? (tiết1)     

Tiếng Việt Đọc  Ngày hôm qua đâu rồi? (tiết 2)     

Toán Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (tiết 1)     

Tiếng Việt - Viết chữ hoa Ă, Â      

Tiếng Việt - Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? 

 
    

Tiếng Anh  Starter – Lesson 3: Sounds and 

letters 

 

    

Toán Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (tiết 2)     

Tiếng Việt - Đọc Út Tin 

 
    

Tiếng Việt - Nhìn - viết  Ngày hôm qua đâu 

rồi?/ Bảng chữ cái. Phân biệt g/gh 

    

HĐTN CĐ2: Vì một cuộc sống an toàn.     

Toán Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (tiết 

1) 
    

Tiếng Việt - MRVT Trẻ em (tiếp theo)     

Tiếng Việt - Nghe kể Thử tài     

TNXH Bài 1. Các thế hệ trong gia đình 

Bài 2. Nghề nghiệp của người thân 

trong gia đình 

 

    



Toán Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (tiết 

2) 

 

    

Tiếng Việt Viết thời gian biểu 

 
    

Tiếng Việt Đọc một bài đọc về trẻ em 

 
    

Tiếng Anh  Starter – Lesson 4: Numbers     

Toán Em làm được những gì?( tiết1)     

Lưu ý: Các phiếu này sẽ được bấm lại và gửi về GVCN khi học sinh quay lại trường 

học 

 


